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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

                

             
–––––––––––––––

 

     Bản án số: 15/2021/HS-ST
 

     Ngày 08-6-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  G Ĩ  VI T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  G Ĩ  VI T NAM  

 

TÒA ÁN                                   G   
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồ      

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:                   
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

                  

                ả   
 

- Thư ký phiên tòa                    -                        

                               

- Đại diện Viện kiể  sát nhân dân hu ện Thạnh   a  t nh   n   n 

tham gia phiên tòa:                     - K ể  s   v      

           08       6     2021 t i                                  

             xét xử s    ẩm công khai vụ án hình sự s    ẩm
 
thụ lý số: 

11/2021/TLST-HS ngày 16 tháng 3     2021 theo Quyế  đ    đ   vụ án ra xét 

xử số: 17/2021/QĐ  S -HS ngày 17 tháng 5     2021, đối với b  cáo: 

   v     :              ,              : K) s        2001 t i t nh 

Đ                   ú:                           Đ        ; Nghề nghi p: 

không;   ì   độ h c v n: 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; 

Quốc t   :         ;                        s        1978 và bà Đ        

        s        1980;   ,    :        ;   ề  sự:      ; Tiền án: n   2019 

b  xử ph t 10             ù về tộ  “  ế              ả      ì   sự   ú    ẩ  số 

396/2019/HS-P       16/7/2019  ủ                                      ố 

H  Chí Minh.  

                             vụ         từ ngày 29       10     2017   

            đ  g ch p hành án t i Tr i giam Th           ộ   ộ      

An. 
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     ù         s        1976  

Đ      :    K     K         ,              

     đ                                            ộ   ộ          

          
 

                                                   

                       ộ   ộ          

Đ      :    1       ủ                                      

      đ                      : Đ                 -      vụ:           

      đ                :    ế                 -      vụ:     Độ  

       Độ        s         v    ả  ủ     ề  số 2526/  Q-          

28/12/2020  ủ                                 

        . 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài li u có trong h  s  vụ án và di n biến t i phiên tòa, nội dung 

vụ    đ  c tóm t       s  :  

Nguy n Minh K v       ù        cùng là ph        đ       p hành án 

      ù t i Tr i giam Th nh Hòa (Phân tr i số 1)    ộ  Bộ Công an. Vào khoảng 

09 gi  ngày 01/10/2020, khi K đ    xú        s                     động thì 

ông  ù        đ              làm tổ     ng của tổ     độ   đến nói với K: 

“m   đ        ớ  đ  đ     ì Khải trả l  : “t   đ      ụ anh em làm r     ông Lil 

nói tiếp với K: “nay không l y, ngày mai l y khỏi uố      ì K    : “ông nói 

chuy   đ          đ             ì         ử    ề vớ  K  S   đ  ông L quay 

m t bỏ đ   K cúi xuống dùng tay phải l y một cái xẻng dài 1,27m, cán gỗ tròn, 

  ỡi bằng kim lo i là dụng cụ để     động từ   í  s   đ     ột cái từ phải qua 

trái trúng vào vùng m t và tai phải của ông L làm ông L ngã xuống b t t nh. Sau 

đ   ông L đ  c cán bộ Tr i giam           đ   đ    p c u. 

Ngày 11/10/2020, ông  ù           đ        ầu xử lý hình sự đối 

Nguy n Minh K vì đ          v              í       ông L. 

T i bản kết lu        đ nh pháp y về         í   số 189/TgT.20-PY ngày 

06/11/2020 của Trung tâm pháp y S  y tế Long An, kết lu n:  

“                               :  ù             ả     s     v        

  ả    1/3   ớ      í      ớ  12 5     0 4    ừ s      -   ớ       ố        ả  

          

         ậ                   số 22/2019/  -         28/8/2019  ủ   ộ 

   ế     đ            ầ        ổ              ể sử  ụ              đ            

     đ                 ầ : Tỷ lệ t n thươn   ơ thể d  thươn  tí h  â  nên tại 
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thời điể   iá  định của nạn nhân   i V n   là 09% ( hín phần tr  ) . (Bút 

lục số: 13, 14). 

Q     ì   đ ề                  K đ                  ộ      v      đ      

trên. 

 ề           m dân sự:      ù        yêu cầu Nguy n Minh K b i 

    ng số tiề  200 000 000 đ ng tiền tổn h i s c khỏe và tổn th t tinh thần. 

Nguy n Minh K              ng. 

V t ch ng thu giữ: 01   ộ   cái xẻng dài 1,27m, cán bằng gỗ tròn dài 01m, 

  ỡi bằng kim lo i dài 27cm có chữ ký niêm phong của Nguy n Minh K.  

T i bản cáo tr ng số 12/CT-VKS ngày 15/3/2021 của Vi n kiểm sát nhân 

dân huy n Th nh Hóa, t            đ        ố             K về tộ : “ ố   

            í             đ nh t i     đ ể  a, g khoản 1 Đ ều 134 của Bộ lu t 

Hình sự     2015  sử  đổ   ổ s        2017. 

T i phiên tòa:  

Đ i di n Vi n kiểm sát nhân dân huy n Th nh Hóa                 ữ 

nguyên  ộ                .  

Đề             ố                    K       ộ  “ ố               í     

B  cáo có tình tiế         ng là tái ph m          đ nh t   đ ểm h khoản 1 

Đ ều 52 của Bộ lu t Hình sự     2015  sử  đổ   ổ s        2017  

           ì     ết giảm nh  trách nhi m hình sự là thành khẩ               

     ối cải theo     đ nh     đ ể  s    ả  1 Đ ề  51 của Bộ lu t Hình sự     

2015, sử  đổi bổ s        2017  T i phiên tòa b  h i xin giảm nh  hình ph t 

cho b  cáo nên áp dụng tình tiết giảm nh  trách nhi m hình sự theo     đ nh     

   ả  2 Đ ề  51 của Bộ lu t Hình sự     2015  sử  đổi bổ s        2017. 

 ề  ì       :     ụng     đ ểm a, g khoản 1 Đ ều 134; Điều 38;    ả  1 

Đ ề  50; đ ểm s khoản 1 Đ ều 51;    ả  2 Đ ề  51; đ ể       ả  1 Đ ề  52; 

   ả  2 Đ ề  53; đ ể       ả  1 Đ ề  55;    ả  2 Đ ề  56 của Bộ lu t Hình sự 

    2015  sử  đổ   ổ s        2017; 

Đề ngh  xử ph t b  cáo             K từ từ 01   ộ       03            

đế  01   ộ       06  s           ù   ổ       vớ   ì        10             ù 

về  ộ  “  ế              ả      ì   sự   ú    ẩ  số 396/2019/HS-P       

16/7/2019                                     ố      í         ộ         

  ả             ì               ủ  02 (hai)  ả         ừ 11 (      ộ       03 

           đế  11        ộ       06  s           ù  Th i h n tù tính từ ngày 29 

      10     2017. 

 ề                 sự:        đ              í                vù       v  

      ả         s   vớ   ỗ   ố        ổ       về        ầ              D  đ       
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       đ           ả  1 Đ ề  584 v     ả  2 Đ ề  590  ộ      Dân sự     

2015 đề        ộ           ả                                      05  ầ      

         s           vớ  số   ề  là 7.450.000 đ     

  ề  ử    v        : 01      ẻ       1 27        ằ    ỗ          01   

  ỡ   ằ                27  . Đ            ụ     độ  ,        sả   ủ            

                  đ  sử  ụ   v   v          ộ   ầ    ả                         

                                                                  sử  ụ   

    đề                     ủ           đ            đ ể          ả  2 Đ ề  106 

 ộ       ố  ụ    ì   sự  

 ề      í:   ộ                     K   ả       200 000 đ         í 

 ì   sự s    ẩ  v       í     sự s    ẩ           đ nh của pháp lu t. 

- Ý kiến, yêu cầu của b  cáo        Minh K: B  cáo thừa nh        v  

      ộ                đ        ố                                s  ;            

xin  ộ  đ         ử         giảm nh  hình ph t           . Về trách nhi m dân 

sự: B      đ ng ý b       ng thi t h i cho b  h            đ nh của pháp lu t. 

- Ý kiến, yêu cầu của b         ông  ù       : Xin giảm nh  hình ph t cho 

b  cáo. Về trách nhi m dân sự: yêu cầu b  cáo b       ng thi t h i về s     ỏ  

v   ổ       về tinh thầ           đ nh của pháp lu t. 

- Ý kiến, yêu cầu của đ                           :       ộ các chi phí 

          đến vi   đ      h   đ    p c    đ ều tr  v       s   s   đ ều tr  đối với 

ông  ù        đ  đ  c Tr i giam Th nh Hòa chi trả và thực hi        đú       

đ nh của pháp lu t. Đố  vớ  v         đ        ữ    01    ế   ẻ   dài 1,27m, cán 

bằng gỗ          01     ỡi bằng kim lo       27          sả   ủ            

           D     ế   ẻ   đ                        sử  ụ       đề               

      ủ . Tr i giam Th nh Hòa không có yêu cầu gì trong vụ án. 

NHẬ  ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

        s  nội dung vụ            vào các tài li u trong h  s  vụ    đ  

đ  c tranh tụng t i phiên tòa, Hộ  đ ng xét xử nh   đ        s  :
  

 1   ề      v      ế  đ     ố  ụ    ủ                     ;         đ ề  

                             Đ ề      v   ;        ể  s                  

           K ể  s   v                ì   đ ề             ố đ    ự       đú   về 

  ẩ     ề     ì    ự    ủ  ụ      đ     ủ   ộ       ố  ụ    ì   sự  Q     ì   

đ ề      v                       ;       ;             ề             vụ           

                   ế          ế           v      ế  đ     ủ            ế       

 ố  ụ            ế        ố  ụ    D  đ          ế  đ          v   ố  ụ    ủ     

       ế        ố  ụ            ế        ố  ụ   đ    ự       đề            
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 2   ề     đ     ộ        đ           đ ề           ụ  : Trong quá trình 

đ ề                                     đ    ừ             ộ      v        ộ  

                    ố   

               ủ                         ù     vớ                       đ ề  

       ù     vớ            ủ        ;             ề             vụ           v  

  ù     vớ   ế            đ           về         í      ù     vớ                

                     s  vụ                           ì                      ù     

                        vì        v                        vớ       đ   ả     

       ẫ , b      đ   ù         ụ     độ         ế   ẻ       1 27           ỗ 

        ỡ   ằ                      ừ   í  s   l ng        đ            ộ       ừ 

  ả             ú   v   vù       v        ả   ủ  ông L,             í  . 

 Theo  ế            đ           về         í   số 189/TgT.20-PY ngày 

06/11/2020  ủ                   S     ế          ế       thì        ổ         

     ể            í                    đ ể       đ     ủ            ù      L 

là 09%    í    ầ       . 

       đ   ù      ế   ẻ        ỡ   ằ               sử  ụ          í      

  ể         ộ      đ                       ù  D  đ        v   ủ         đ  đủ 

 ế   ố            ộ  “ ố               í     ộ       v   ì        đ        

đ            đ ể  a, g k  ả  1 Đ ề  134  ủ   ộ       ì   sự     2015  sử  đổ  

 ổ s        2017  

Hành vi ph m tội của b  cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm h   đế  s     ỏ  

           đ               ả  v       ầ          ì                   vớ   í   

          độ       v  v     m tội của b        ằ        ụ    ả         cáo và 

phòng ngừa tội ph m. 

 3   ề  ì     ế                         ì   sự: B  cáo             K 

đ       p hành án 10             ù về tộ  “  ế           i thực hi n hành vi 

ph m tội í  r t nghiêm tr ng do cố ý nên phải ch u tình tiế         ng trách 

nhi m hình sự là tái ph m          đ nh     đ ể       ả  1 Đ ề  52 của Bộ lu t 

Hình sự     2015  sử  đổi bổ sung n   2017  

  4   ề  ì     ế    ả                   ì   sự:             ì   đ ề      

                                      ẩ             ỏ            ố   ả      đ    

  ả       ộ    ầ   ì                 đ        đ ể  s    ả  1 Đ ề  51  ủ   ộ 

      ì   sự     2015  sử  đổ   ổ s        2017                             ả  

     ì                           ụ    ì     ế    ả                   ì   sự      

    đ           ả  2 Đ ề  51  ủ   ộ      Hì   sự     2015  sử  đổ   ổ s    

    2017. 

  5   ề  ổ        ì       :     2019 b      đ      ử      10            

tù về tộ  “  ế               ả      ì   sự   ú    ẩ  số 396/2019/ S-        

16/7/2019  ủ                                      ố      í     ,        đ    
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                                        ộ   ộ              ổ        ì   

     vớ   ì         ủ   ả                  đ        đ ể       ả  1 Đ ề  55  

   ả  2 Đ ề  56  của Bộ lu t Hình sự     2015  sử  đổ   ổ s      m 2017. 

[6   ề  ử    v t ch ng: 01   ộ   cái xẻng dài 1,27m, cán bằng gỗ tròn dài 

01     ỡi bằng kim lo i dài 27cm. Đ            ụ     độ           sả   ủ       

                                            đ                      ế   ẻ   

v     ế   ẻ   đ                        sử  ụ                      ủ      đ        

    đ ể          ả  2 Đ ề  106  ộ       ố  ụ    ì   sự     2015  

[7] Về trách nhi m dân sự:  

            ầ                              s     ỏ  v   ổ              ầ      

                đ     ủ              ộ  đ         ử         :       ộ         

  í           đế  v    đ          đ           đ ề      v       s   v  s   đ ề      

đố  vớ         đ  đ                              ả          đ     ủ            

v                                    ầ   ì       vụ     D  đ               

v   đề về  ù đ    ổ       về        ầ   ủ          

        đ              í                vù             ả  v  v          ả  

vớ   ỗ   ố                       ả         về   ẩ   ỹ v   ổ       về        ầ  

            D  đ     ộ           ả             để  ù đ    ổ       về        ầ  

                            ộ    ầ   ỗ          ử    ề  ú                      

       đ           ả  1 Đ ề  584 v     ả  2 Đ ề  590  ộ      Dân sự     

2015     đ     ế          ỏ          ì      ố  đ   ù đ            về        ầ  

   s     ỏ                          50  ầ               s           ớ      

đ     D  đ     ộ           ả                                  số   ề   ằ   05  ầ  

             s       ỏ  đ                  s              1 490 000 đ      ụ 

  ể: 05  ầ    1 490 000 đ    = 7.450.000 đ     

 [8   ề      í:          ả            í  ì   sự s    ẩ  v       í     sự s  

  ẩ           đ           ả  2 Đ ề  135     ả  2 Đ ề  136 Bộ lu t Tố tụng 

hình sự     2015 và đ ể          ả  1 Đ ề  23         ế  số 

326/2016/    Q 14      30/12/2016  ủ  Ủ          ng vụ Quốc hội N ớ  

 ộ           ộ    ủ                    đ    về                 ả         ộ   

  ả     v  sử  ụ        í v       í         

       đ          ộ    ề       í     sự s    ẩ  về      ầ             về 

s     ỏ         ự         ẩ           đ        đ ể       ả  1 Đ ề  12      

   ế  số 326/2016/    Q 14      30/12/2016  ủ  Ủ          ng vụ Quốc 

hội. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ÐỊNH: 

       v   đ ểm a, g khoản 1 Đ ều 134; Đ ều 38;    ả  1 Đ ề  50; đ ểm s 

khoản 1 Đ ều 51;    ả  2 Đ ề  51; đ ể       ả  1 Đ ề  52; đ ể       ả  1 

Đ ề  55;    ả  2 Đ ề  56 của Bộ lu t Hình sự     2015  sử  đổ   ổ s        

2017; 

       vào     đ ể          ả  2 Đ ề  106;    ả  2 Đ ề  135;    ả  2 

Đ ề  136; Đ ề  260;    ả  1 Đ ề  333  ủ   ộ       ố  ụ    ì   sự     2015; 

       vào khoả  1 Đ ều 584 và khoản 2 Đ ều 590 của Bộ lu t Dân sự 

    2015; 

       vào đ ể       ả  1 Đ ề  23         ế  số 326/2016/    Q 14 

     30/12/2016  ủ  Ủ          ng vụ Quốc hội N ớ   ộ           ộ    ủ 

                   đ    về                 ả         ộ     ả     v  sử  ụ   

     í v       í         

       ố                            ộ  “ ố               í   .  

Xử ph t b  cáo             K 01   ộ       06  s           ù  

 ổ       vớ   ì        10             ù về  ộ  “  ế              ả     

 ì   sự   ú    ẩ  số 396/2019/ S-        16/7/2019  ủ                      

                ố      í         ộ                     K   ả            

 ì               ủ  02        ả        11        ộ       06  s           ù  

Th i h n tù tính từ ngày 29       10     2017. 

-  ề  ử    v t ch   :                ủ  01   ộ   cái xẻng dài 1,27m, cán 

bằng gỗ          01     ỡi bằng kim lo i dài 27cm.  

                                                   1    -         

15/3       ủ                                                         

- Về trách nhi m dân sự:  

  ộ                     K   ả                                ù      L 

số   ề     7.450.000 đ      ả         ố                   ì  đ      

Kể  ừ       ả              ự             đố  vớ                         

                  ề    ủ độ         ế  đ                       ể  ừ         đ   

     ầ               ủ        đ                 đố  vớ         ả    ề    ả    ả 

          đ                     đế                           ả                  

  ả          ả    ề       ủ  số   ề        ả                           s        

đ        Đ ề  357     ả  2 Đ ề  468  ủ   ộ      D   sự     2015  

- Về án phí:   ộ     cáo             K phải      200 000 đ              

   ì  đ   ) án phí hình sự s    ẩ  v  372.500 đ     ba       ả       hai 

   ì           đ          í     sự s    ẩ   ộ       s    N     ớ   
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-  ề    ề           :    cáo;       ;             ề             vụ      

     đế  vụ    có quyền kháng cáo  ả     trong      h   15                  

kể từ ngày tuyên án.             ề             vụ           đế  vụ        có 

quyền kháng cáo về   ữ   v   đề   ự    ế            đế     ề             vụ 

 ủ   ì    

    ng h p bả     đ                      đ nh t   Đ ều 2 Lu t Thi hành 

án dân sự   ì       đ  c thi hành án dân sự      i phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thu n thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành án 

ho c b    ỡng chế                      đ nh t       Đ ều 6, 7 và 9 Lu t Thi hành 

án dân sự; th i hi               đ  c thực hi            đ nh t   Đ ều 30 Lu t 

Thi hành án dân sự. 
 

Nơi nhận: 

- B  cáo; 

-                 ố  ụ  ; 

- VKSND             ;  

- VKSND huy            ; 

-          SĐ                         ; 

- S                      ; 

-        s  vụ            v    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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